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I PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1 Máy vi tính CPU Intel Core I3-540, 
LCD 19" LG bộ 1 2010 MVT-13650 

(619)4 13.650.000 0 1

2 Máy vi tính CPU Intel Core I3-540, 
LCD 19" LG bộ 1 2010 MVT-13650 

(619)3 13.650.000 0 1

3 Máy vi tính FPT ELEAD T7150s bộ 1 2015 MVT-13750 
(619)2 13.750.000 0 1

II PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

4 Máy in Laser Jet HP1320 A4 Cái 1 2004 MI-7820 7.820.000 0 1

5 Máy vi tính xách tay IBM T43 PM740 Cái 1 2005 MVTXT-
25962 25.962.300      0 1

6 Máy vi tính Intel Core 2 Duo Bộ 1 2008 MVT-10803 
(7) 10.803.625      0 1

7 Máy vi tính Intel Core 2 Guad Bộ 1 2008 MVT-17675 
(626) 17.675.875      0 1

(KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT, NHÀ XƯỞNG, VẬT KIẾN TRÚC)
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8 Máy vi tính Intel Core 2 Duo Bộ 1 2008 MVT-10803 
(5) 10.803.625      0 1

9 Máy vi tính Intel Core 2 Duo Bộ 1 2008 MVT-10803 
(4) 10.803.625      0 1

10 Máy vi tính Intel Core 2 Duo Bộ 1 2008 MVT-10803 
(8) 10.803.625      0 1

11 Máy vi tính Intel Core 2 Duo Bộ 1 2008 MVT-10803 
(3) 10.803.625      0 1

12 CPU máy vi tính Intel 2 Duo E7500 Bộ 1 2010 MVT10230 
(625) 1 7.230.000        0 1

III PHÒNG KINH TẾ

13 Máy chụp hình KTS Sony DSC - W30 Cái 1 2006 MCH 5290 
(620) 5.290.000        0 1

14 Máy vi tính Intel Core 2 Duo E7500 Bộ 1 2010 MVT - 10230 10.230.000      0 1

15 CPU Intel Pentium Processor G3420 Cái 1 2014 MVT- 6897 6.897.000        0 1

IV PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN 
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16 Máy in HP 1320 Cái 1 1998 MI - 5453 5.453.000        0 1

17 CPU máy vi tính Cái 1 2009 MVT14000 
(625)1 11.000.000      0 1

18 Máy vi tính Bộ 1 2009 MVT14000 
(625)31 11.000.000      0 1

19 Bộ máy vi tính CPU intel2 Dio E7500 Bộ 1 2010 MVT-10230 
(625)11 10.230.000      0 1

20 Máy vi tính Intel Pentium Dual G2030 
(VHTT) Bộ 1 2014 MVT-9500 

(P.VHTT) 9.500.000        0 1

21 Máy xay (Phá) băng đĩa nhựa Cái 1 2007 MXB-15800 
(625) 15.800.000      0 1

V PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
QUẬN 10

22 Máy lạnh DAIKIN 1,5HP Cái 1 2014 ML10433 
(618) 10.433.000      0 1

23 Máy vi tính Intel Core 2 Duo E7500 
(Loại 1) Bộ 1 2010 MVT10230 

(618)1 10.230.000      0 1

24 Máy vi tính Intel Core 2 Duo E7500 
(Loại 1) Bộ 1 2010 MVT10230 

(618)11 10.230.000      0 1
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VI PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - 
XÃ HỘI

25 Máy lạnh Toshiba Cái 1 2007 ML11885 
(624)1 11.885.000      0 1

VII VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND QUẬN 
10

26 Máy lạnh Toshiba Cái 2 2009 ML14600 29.200.000      0 2

27 Máy lạnh Mishumishi Cái 1 2000 ML10000 9.651.890        0 1

28 Máy lạnh Cái 1 2008 ML 12154 
(626) 12.154.000      0 1

29 Máy lạnh Cái 1 2006 ML 11480 11.480.000      0 1

30 Máy lạnh Toshiba 1,5HP (P2) Cái 1 2004 ML9443 9.443.333        0 1

VIII PHÒNG Y TẾ

31 Máy vi tính Intel Dual-Core E 2180 Bộ 1 2008 MVT 8930 
(PYT) 8.930.000        0 1
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IX PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

32 Máy Vi tính Pentium G3420 Bộ 1 2014 MVT10175 
(GD22)1 10.175.000      0 1

X PHÒNG NỘI VỤ

33 Máy vi tính Inter Core Duo Bộ 1 2008 MVT 21402 21.402.150      0 1

34 Màn hình máy vi tính Core i3 -540 Cái 1 2010 MVT13650 3.000.000        0 1

397.370.673   TỔNG CỘNG


	TS

